Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 

             Tổ khối 4                       

Đề chính thức
I. Trắc nghiệm 
Câu 1: Khoanh tròn vào giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là ? 
   A. 9                        B. 900                         C. 90 000                     D. 900 000 
Câu 2:     Khoanh tròn vào kết quả đúng 3 thế kỉ 75 năm  = …..?
   A.  3 thế kỉ 375 năm     B. 375 năm     C. 375 thế kỉ     D. 3 thế kỉ 57 năm   

Câu 3 :        Năm 2018 thuộc thế kỉ thứ mấy ?
   A. thế kỉ XVIII           B. thế kỉ XIX             C. thế kỉ XX           D. thế kỉ XXI
Câu 4:  Một cửa hàng có 108 kg gạo nếp và 324kg bao gạo tẻ. Hỏi trung bình cửa hàng có bao kg gạo mỗi loại ?
      A.  126kg                       B. 864 kg                      C. 432kg                      D. 216 kg   
Câu 5:  Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:  

        a. 5 tấn 3 tạ =……… tạ                           b. 
[image: image1.wmf]4
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 thế kỉ  =……. ..năm

Câu 6 : Trong hình  bên có:
            
	
	góc nhọn        

	
	góc vuông            

	
	góc tù        

	
	góc bẹt            


II. Tự luận
Câu 7 :  Tính giá trị của biểu thức    326  -  ( 57  x  [image: image3.png]


 )  với  [image: image5.png]


 = 3
Câu 8:   Đặt tính rồi tính:
a . 3 089 x 5                                            b. 43 263 : 9
Câu 9: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 6 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 4 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu yến thóc ? 
Câu 10: Viết tiếp 3 số tự nhiên thích hợp vào các dãy số sau: 
a, 1   ;   3   ;     7   ;    15;    ....;     ......    ;.......

b, 1   ;   4   ;     8   ;    16;    .... ;     ......    ;.......
            Trường TH Nguyễn Bá Ngọc                        Thứ……ngày…….tháng …... năm 2022
            Họ và tên:………………………….                        KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

            Lớp: 4……                                            Môn: TOÁN   Lớp 4   Thời gian: 40  phút
	Điểm


	Lời phê của giáo viên


I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Khoanh tròn vào giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là ? 
   A. 9                        B. 900                         C. 90 000                     D. 900 000 
Câu 2:     Khoanh tròn vào kết quả đúng 3 thế kỉ 75 năm  = …..?

   A.  3 thế kỉ 375 năm     B. 375 năm     C. 375 thế kỉ     D. 3 thế kỉ 57 năm   

Câu 3 :        Năm 2022 thuộc thế kỉ thứ mấy ?
   A. thế kỉ XVIII           B. thế kỉ XIX             C. thế kỉ XX           D. thế kỉ XXI

Câu 4:  Một cửa hàng có 108 kg gạo nếp và 324kg bao gạo tẻ. Hỏi trung bình cửa hàng có bao kg gạo mỗi loại ?
      A.  126kg                       B. 864 kg                      C. 432kg                      D. 216 kg   
Câu 5:  Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:  

        a. 5 tấn 3 tạ =……… tạ                           b. 
[image: image6.wmf]4
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 thế kỉ  =……. ..năm

Câu 6 : Trong hình  bên có:
            

	
	góc nhọn        

	
	góc vuông            

	
	góc tù   

	
	góc bẹt            


II. Tự luận
Câu 7 :  Tính giá trị của biểu thức    326  -  ( 57  x  [image: image8.png]


 )  với  [image: image10.png]


 = 3
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8:   Đặt tính rồi tính:

a . 3 089 x 5                                            b. 43 263 : 9
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 6 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 4 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu yến thóc ? 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Viết tiếp 3 số tự nhiên thích hợp vào các dãy số sau: 
a, 1   ;   3   ;     7   ;    15;    ....;     ......    ;.......
b, 1   ;   4   ;     8   ;    16;    .... ;     ......    ;.......
Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 

             Tổ khối 4                       
Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán lớp 4

Giữa học kì I
Năm học: 2022 – 2023
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Số học:  Biết đọc viết số đến lớp triệu, xác định giá trị của các chữ số, so sánh số tự nhiên. Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; tính giá trị biểu thức có chứa một chữ. Giải được các bài tập liên quan đến trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng  và hiệu của hai số đó.
	Số câu

	2
	1
	1
	1
	4

	
	Câu số
	1;3;7
	8
	4
	10
	1;3;4;7;8

	
	Số điểm
	3đ
	1đ
	1đ
	1đ

	6đ

	Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi được các số đo khối lượng, số đo thời gian.
	Số câu
	
	2
	
	
	2

	
	Câu số
	
	2;5
	
	
	2; 5

	
	Số điểm
	
	2đ
	
	
	2đ

	Yếu tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt, tính chu vi, diện tích HCN, HV
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	6

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	1đ

	Giải toán có lời văn (kết hợp số học và hình học):
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	10
	
	10

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	1đ

	Tổng
	Số câu
	3
	2
	
	
	10

	
	Câu số
	1;3;7
	2;5;8
	4;6;10
	10
	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10

	
	Số điểm
	3đ
	3đ
	3đ
	1đ
	10đ


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4

GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	D
	B
	D
	D



Câu 5 : Điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:     (1điểm)
        a. 5 tấn 3 tạ= 53tạ                                  b. 
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 thế kỉ  = 25 năm
Câu 6 :   (1điểm)
         Trong hình  bên có:

            4  góc nhọn        

       2  góc vuông            

       1  góc tù      

       1  góc bẹt            
Câu 7 :  Tính giá trị của biểu thức    326  -  ( 57  x  [image: image13.png]


 )  với  [image: image15.png]


 = 3

Với y = 3, ta có:  326  -  ( 57  x  3 )  =  326 - 171  =  155      (1điểm)
Câu 8:   Đặt tính rồi tính:     (1điểm)

3 089 x 5             43 263 : 9


                                               3 089             43 263    9

                                                      5               7 2      4807
                                                                               15 445
            063

                                                               0

	Câu 9: Bài giải

Đổi: 6 tấn 2 tạ = 62 tạ (0,25 điểm)
Thửa ruộng thứ 1 thu được số kg thóc là:
( 62 + 4) : 2 = 33 tạ = 330 (yến) (0,25 điểm)
Thửa ruộng thứ 2 thu được số kg thóc là:

( 62 - 4) : 2 = 29 tạ = 290 (yến) (0,25 điểm)
Đáp số: 330 (yến) (0,25 điểm)
 290 (yến)
(lưu ý bài giải này có nhiều cách giải và không cần tóm tắt)
	Câu 10: (1điểm)
a, 1  ; 3 ;  7 ;  15;  31;   63 ; 127 (0,5điểm)
b, 1 ; 4 ;  8 ; 16; 32 ;  64 ; 128 (0,5điểm)



                                                                  Người ra đề
                                                                  Dương Đình Phúc

            Trường TH Nguyễn Bá Ngọc                        Thứ……ngày…….tháng …... năm 2022
            Họ và tên:………………………….                        KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

            Lớp: 4……                                         Môn: Tiếng việt  Lớp 4   Thời gian: 80  phút
	Điểm


	Lời phê của giáo viên


I. KIỂM TRA ĐỌC:  (10 điểm)

   1- Kiểm tra đọc thành tiếng:  (3 điểm)


- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ (với tốc độ khoảng 75 tiếng/phút) giáo viên đã chuẩn bị  do HS bốc thăm.


- Trả lời được 1 – 2 câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn văn (thơ) đã đọc theo yêu cầu của giáo viên.

   2- Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm)       
Em hãy đọc thầm bài văn sau:

                                                 Đồng tiền vàng
       Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:

      - Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

      - Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

       Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:

       - Thật chứ?

       - Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.

       Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng.

       Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:

       - Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ ?

       Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:

       - Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

       Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

                                                                Theo Truyện khuyết danh nước Anh

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện yêu cầu sau:
1. Cậu bé Rô-be làm nghề gì ?   (0,5 điểm) 

a.  Làm nghề bán báo.                                      b.  Làm nghề đánh giày.    

c.  Làm nghề bán diêm.                                    d. Làm nghề buôn vàng

2. Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be ? (0,5 điểm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu ta ? (0,5đ) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Vì sao Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm ? (0,5điểm)

a. Vì Rô- be không đổi được tiền lẻ.
b. Vì Rô- be không muốn trả lại tiền.
c. Vì Rô- be bị xe tông, gãy chân.
d. Vì Rô- be đi chơi.

5. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu bé Rô-be có điểm gì đáng quý ? (1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà ?(1 điểm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. a- Tìm ít nhất  2 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại: (0,5 điểm) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     b- Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được ?   (0,5 điểm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Trong các từ sau, từ nào là từ láy: be bé, đi chơi, mênh mông, nỗi nhớ:  (0,5 điểm)

Từ láy: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Em hãy dùng dấu ngoặc kép có tác dụng dùng để nêu ý nghĩa đặc biệt có trong câu sau: (0,5 điểm) 
Chỉ trong 10 năm, Bạch Thái Bưởi đã trở thành một bậc anh hùng kinh tế như đánh giá của người cùng thời.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.  Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hay sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa,...)   (1 điểm) 

Em rất yêu mẹ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (Nghe – viết) (2 điểm) - 15 phút:  Bài:  "Đồng tiền vàng" đoạn (Một hôm………. quay lại trả ông ngay)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn : (8 điểm) -  30 phút:  


Đề bài: Một người thân của em ở xa đang bị ốm, em không đến thăm được, em hãy viết một lá thư để thăm hỏi và động viên người thân đó.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 

             Tổ khối 4                       
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra giữa học kì I - Tiếng Việt lớp 4

Năm học 2022-2023
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1 - 4
	
	
	2 - 3
	
	5
	
	6
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	7
	
	
	8
	
	9
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	1
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	
	3
	
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	2
	
	
	1.5
	
	1,5
	
	2
	7


Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 

             Tổ khối 4                       

Đề chính thức

I. KIỂM TRA ĐỌC:  (10 điểm)
   1- Kiểm tra đọc thành tiếng:  (3 điểm)


- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ (với tốc độ khoảng 75 tiếng/phút) giáo viên đã chuẩn bị  do HS bốc thăm.

- Trả lời được 1 – 2 câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn văn (thơ) đã đọc theo yêu cầu của giáo viên.
   2- Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm)   Em hãy đọc thầm bài văn sau:

                                                 Đồng tiền vàng
       Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:
      - Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

      - Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.
       Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:

       - Thật chứ?

       - Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.

       Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng.

       Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:
       - Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ ?

       Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:

       - Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.
       Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

                                                                Theo Truyện khuyết danh nước Anh

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện yêu cầu sau:
1. Cậu bé Rô-be làm nghề gì ?   (0,5 điểm) 

a.  Làm nghề bán báo.                                      b.  Làm nghề đánh giày.    
c.  Làm nghề bán diêm.                                    d. Làm nghề buôn vàng
2. Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be ? (0,5 điểm)
3. Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu ta ? (0,5đ) 

4. Vì sao Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm ? (0,5điểm)

a. Vì Rô- be không đổi được tiền lẻ.
b. Vì Rô- be không muốn trả lại tiền.
c. Vì Rô- be bị xe tông, gãy chân.
d. Vì Rô- be đi chơi.

5. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu bé Rô-be có điểm gì đáng quý ? (1 điểm)
6. Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà ?(1 điểm) 
7. a- Tìm ít nhất 2 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại: (0,5 điểm) 

     b- Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được ?   (0,5 điểm) 
8. Trong các từ sau, từ nào là từ láy: be bé, đi chơi, mênh mông, nỗi nhớ:  (0,5 điểm)
Từ láy: ......................................
9. Em hãy dùng dấu ngoặc kép có tác dụng dùng để nêu ý nghĩa đặc biệt có trong câu sau: (0,5 điểm) 
Chỉ trong 10 năm, Bạch Thái Bưởi đã trở thành một bậc anh hùng kinh tế như đánh giá của người cùng thời.
10.  Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hay sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa,...)   (1 điểm) 

Em rất yêu mẹ.
II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (Nghe – viết) (3 điểm) - 15 phút:  Bài "Đồng tiền vàng" đoạn (Một hôm………. quay lại trả ông ngay)
2. Tập làm văn : (7 điểm) -  30 phút:  

Đề bài: Một người thân của em ở xa đang bị ốm, em không đến thăm được, em hãy viết một lá thư để thăm hỏi và động viên người thân đó.
                                                                  Người ra đề
                                                                  Dương Đình Phúc

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA  HỌC KỲ I-LỚP 4
Năm học: 2022 - 2023
I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

   1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)


- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ (với tốc độ khoảng 75 tiếng/phút) giáo viên đã chuẩn bị  do HS bốc thăm.(2 điểm)
         - Trả lời 1 – 2 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc theo yêu cầu của giáo viên. (1 điểm)
   2. Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) 
 1. Cậu bé Rô-be làm nghề gì ? (0,5 điểm) 
     c.  Làm nghề bán diêm.

2. Những chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be: (0,5điểm)

   Chi tiết: ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao
3. Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu ta: (0,5 điểm) 
Nhận xét: hoàn cảnh của gia đình Rô-be rất nghèo khổ, gặp nhiều khó khăn.
4. Vì sao Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm? (0,5 điểm)     c. Vì Rô-be bị xe tông, gãy chân.

5. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu bé Rô-be có điểm gì đáng quý ? (1 điểm)    Cậu bé là người thật thà, tự trọng…..
6. Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà ?  (1 điểm) 
Em sẽ đến thăm, động viên cậu bé. Nếu gia đình đồng ý em sẽ giúp đỡ đưa cậu bé đến bệnh viện để chữa trị….. 
7. a- Tìm ít nhất 2 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại: (0,5 điểm)    Lòng vị tha, nhân ái, nhân từ, độ lượng, bao dung, lòng nhân ái,…..
     b- Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được ?   (0,5 điểm) 
Ví dụ: Bác Hồ có một lòng nhân ái bao la mà cả nhân loại đều khâm phục và kính trọng.

8. Trong các từ sau, từ nào là từ láy: be bé, đi chơi, mênh mông, nỗi nhớ:  (0,5 điểm)   Từ láy: be bé, mênh mông.
9. Tác dụng của dấu ngoặc kép dùng để chỉ ý nghĩa đặc biệt có trong câu sau: (0,5 điểm)    Chỉ trong 10 năm, Bạch Thái Bưởi đã trở thành “một bậc anh hùng kinh tế” như đánh giá của người cùng thời.

10.  Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hay sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa,…)   (1 điểm) 

                                  Em rất yêu mẹ.
          Em yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Sáng nay chim sẻ nói gì?

Đêm nọ, trong giấc mơ, bé Na được ông Bụt ban cho viên ngọc quý nghe được tiếng nói của loài vật. Rồi bé Na vượt suối băng rừng, thoả thích lắng nghe muông thú. Bé Na thích nhất là câu nói của bác Sư Tử. Câu ấy thế này: “Đâu nhất thiết chúng tôi phải nói tiếng người thì loài người mới hiểu được chúng tôi. Chỉ cần một chút yêu thương, gần gũi, các bạn sẽ hiểu chúng tôi. ”
Sáng sớm hôm ấy, bé Na thức dậy, bước về phía cửa, nơi chiếc chuông gió đang khúc khích cười. Và kia! Một chú Chim Sẻ đang đậu trên dây điện chằng chịt tự nhiên bay sà xuống ban công. Chim Sẻ quẹt quẹt cái mỏ nhỏ xinh xuống nền nhà. Chim Sẻ mổ mổ những hạt cát. Chim Sẻ ngẩng lên, tròn xoe đôi mắt nhìn bé Na. Và rồi bé Na thoảng nghe trong gió:
- Chị ơi, em đói lắm!
- Ai thế? Bé Na ngơ ngác nhìn quanh. Ai đang nói chuyện với Na thế?
- Em là Chim Sẻ nè. Em đói…
Bé Na nhìn sững chú chim nhỏ vài giây. Quả thật, cái mỏ nhỏ cũng vừa mấp máy. A, mình nghe được tiếng Chim Sẻ thật rồi! Bé Na vô cùng thích thú, bé chạy vội xuống nhà bếp nắm một nắm gạo rồi chạy lên ban công.
- Ôi, em cám ơn chị!
Chim Sẻ nói cảm ơn liên hồi rồi cúi xuống mổ dồn dập.
(Theo Báo Nhi đồng số 8/2009)

NGÀY LÀM VIỆC CỦA TÍ

Trời tờ mờ sáng, trong nhà còn tối om. Bố đã thức giấc. Tí cũng thức giấc, cựa mình. Bố bảo:
- Hôm nay, Tí đi chăn nghé nhá!
Năm nay, Tí chín tuổi. Tí là cậu bé học sinh trường làng. Từ trước đến nay, ở nhà, Tí chưa phải làm công việc gì. Thỉnh thoảng, bố sai đi lấy cái điếu cày hoặc u giao phải đuổi đàn gà đừng để nó vào buồng mổ thóc. Tí chưa chăn nghé bao giờ.
U lại nói tiếp:
- Con chăn cho giỏi, rồi hôm nào u đi chợ, u mua vở cho mà đi học.
Bố mở gióng dắt nghé ra. Bố dặn:
- Nhớ trông, đừng để nghé ăn mạ đấy.
- Vâng.

Tí cầm dây kéo, con nghé cứ chúi mũi xuống. Tí thót bụng, cố hết sức lôi con nghé ra cổng. Ra đến ngã ba, Tí dừng lại. Phía cổng làng, các cô chú xã viên kéo ra ùn ùn. Có người nhận ra Tí cất tiếng gọi:
- Đi nhanh lên, Tí ơi!

Mọi người quay nhìn, cười vang, đua nhau gọi Tí.
Tí chúm miệng cười lỏn lẻn. Phải đi cho kịp người ta chứ! Tí dắt nghé men theo bờ ruộng còn con nghé ngoan ngoãn theo sau, bước đi lon ton trên bờ ruộng mấp mô. Cái bóng dáng Tí lũn cũn thấp tròn. Tí đội cái nón quá to đối với người, trông như cây nấm đang di động.
Theo Bùi Hiển
Con chuồn chuồn nước

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.
Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. Chú bay lên cao hơn và xa hơn. Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: Cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.
Nguyễn Thế Hội
HOA TÓC TIÊN

Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Mọc um tùm với nhau là những thứ quen thuộc: xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt lẫn cây hoa hồng lúc nào cũng bừng lên bông hoa rực rỡ. Đặc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế.
Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng, hoa tóc tiên nở rộ như đua nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen. Cầm một bông tóc tiên thường là năm cánh, mỏng như lụa, còn mát sương đêm, sẽ thấy mùi hương ngòn ngọt và thơm thơm của phong bánh đậu Hải Dương muốn ăn ngay.

Thầy thường sai tôi ra ngắt dăm bông cắm vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có mưa cũng trong suốt, để lên bàn thầy. Cốc hoa tóc tiên trông mới tinh khiết làm sao, trong sạch làm sao, tưởng như tôi vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc, mà cũng tưởng như đó là nếp sống của thầy, tinh khiết, giản dị, trong sáng, trong sáng từ trong đến ngoài.

Bây giờ nhiều nơi trồng tóc tiên, hoa tóc tiên có ở nhiều nhà nhiều vườn, có cả hoa màu trắng, nhưng ít ai cắm hoa tóc tiên trong bình.
Riêng tôi, tôi nhớ cốc hoa tóc tiên trên bàn thầy giáo cách đây mấy chục năm ở một cái thôn hẻo lánh, hoa có màu cánh sen nhẹ, lá thì xanh biếc, còn hương thơm thì thoảng nhẹ và ngon lành như một thứ bánh. Thầy giáo tôi đã mất. Nhưng chắc ở trên trời, thầy vẫn có cốc hoa tóc tiên tinh khiết của mình...
Theo Băng Sơn
ANH CÔNG NHÂN DA ĐEN HÔ-XÊ

Đầu năm 1921, một cuộc bãi công lớn của công nhân nổ ra ở Bra-xin. Một chiếc tàu vừa cập bến Gia-nây-rô. Thủy thủ trên tàu chưa biết rằng các bạn mình ở đây đang đấu tranh chống bọn chủ. Một người da đen tham gia đình công tên là Hô-xê muốn lên tàu báo tin cho các thủy thủ biết. Trên bến, Hô-xê gặp một tên cảnh sát ngăn anh lại.

– Tôi có quyền lên tàu gặp các bạn tôi.

– Không nói năng lằng nhằng! Xéo!

 Hô-xê cố nài.


Tên cảnh sát chẳng thèm trả lời nữa, rút súng lục ra bắn. Hô-xê nhanh nhẹn tránh kịp, và nhanh như chớp, anh túm lấy nó, quẳng xuống nước.


Có đến năm chục tên cảnh sát có vũ khí đổ xô đến đánh Hô-xê. Anh chống cự lại. Cuối cùng, anh không chọi nổi số đông, ngã xuống.


Tuy vậy, anh vẫn còn đủ sức để lẩm nhẩm bài Quốc tế ca khi được khiêng đến nhà thương. Rồi sau, chúng lôi anh ra tòa. Anh bị kết án ba mươi năm khổ sai. 


Vừa được tin xử, anh em công nhân cách mạng lập ngay một Ủy ban bảo vệ. Một mặt, họ mướn nhiều trạng sư cãi cho bạn; mặt khác, họ tổ chức những cuộc biểu tình phản đối trong cả nước. Dư luận quần chúng công phẫn đến mức nhà chức trách phải mang vụ án ra xét lại. Một vạn rưỡi công nhân dự phiên tòa kéo dài suốt đêm. Phiên tòa đến 4 giờ sáng mới kết thúc. Tòa xử trắng án. 


Bản tuyên án được hoan nghênh bằng những tiếng vỗ tay vang như sấm. Và Hô-xê, anh chiến sĩ da đen, ngả mình trong cánh tay các người bảo vệ anh, những công nhân da trắng. 


Vậy là, dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản. 

NGUYỄN ÁI QUỐC
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